
TT Họ và tên Ngày sinh Giới Nghe Đọc 
viết Nói Tổng Kết 

quả Ghi chú

1 Phùng Thị Bình 31.03.1979 Nữ 7.0 35.0 8.0 50.0 Đạt ĐHKHXHNV

2 Lê Thùy Linh 02.09.1989 Nữ 6.0 37.0 9.0 52.0 Đạt ĐHKHXHNV

3 Phạm Kim Long 29.01.1988 Nam 12.0 33.0 13.0 58.0 Đạt ĐHKHXHNV

4 Nguyễn Thị Như Quỳnh 19.09.1986 Nữ 15.0 48.0 16.0 79.0 Đạt ĐHKHXHNV

5 Nguyễn Văn Tuyên 02.12.1983 Nam 9.0 33.0 12.0 54.0 Đạt ĐHKHXHNV

6 Trần Sâm 19.02.1963 Nam 12.0 43.5 7.0 62.5 Đạt CS3 

7 Đặng Thị Bích Thủy 27.03.1969 Nữ 11.0 39.0 6.0 56.0 Đạt TLCS3

8 Đỗ Thị Lan Chi 06.04.1978 Nữ 8.0 32.0 10.0 50.0 Đạt TD

9 Lê Thế Duẩn 29.12.1977 Nam 11.0 35.0 15.0 61.0 Đạt TD

10 Đỗ Việt Hùng 20.07.1979 Nam 12.0 42.0 8.0 62.0 Đạt TD

11 Nguyễn Kim Lữ 02.05.1984 Nam 16.0 35.0 10.0 61.0 Đạt TD

12 Khổng Quốc Minh 07.01.1980 Nam 10.0 31.0 9.0 50.0 Đạt TD

13 Vũ Hà Nguyên 22.10.1976 Nữ 11.0 47.0 11.0 69.0 Đạt TD

14 Nguyễn Văn Nguyện 26.10.1980 Nam 11.0 40.0 7.5 58.5 Đạt TD

15 Nguyễn Xuân Thu 02.09.1966 Nam 5.0 23.0 9.0 37.0 K.Đạt ĐHKHXHNV

16 Lưu Văn Bắc 25.07.1982 Nam 5.0 28.0 12.0 45.0 K.Đạt TD

17 Nguyễn Thanh Bản 28.02.1982 Nam 6.0 18.0 4.5 28.5 K.Đạt TD

18 Lê Phú Đồng 17.05.1981 Nam 6.0 17.0 7.0 30.0 K.Đạt TD

19 Nguyễn Đức Hải 08.03.1980 Nam 6.0 19.0 6.0 31.0 K.Đạt TD

20 Nguyễn Việt Hoà 15.07.1977 Nam 7.0 25.0 11.0 43.0 K.Đạt TD

21 Nguyễn Thị Phương 13.10.1979 Nữ 7.0 24.0 9.0 40.0 K.Đạt TD

22 Vũ Đình Phương 26.09.1985 Nam 8.0 22.0 9.0 39.0 K.Đạt TD

23 Vũ Thị Thu Thảo 26.08.1978 Nữ 12.0 23.0 9.0 44.0 K.Đạt TD

24 Lê Ánh Dương 24.04.1979 Nam 16.0 21.0 7.0 44.0 K.Đạt TLCS3

25 Nguyễn Ngọc Hiếu 16.04.1978 Nam 10.0 25.0 11.0 46.0 K.Đạt TLCS3
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(Kèm theo Quyết định số 1060/QĐ-ĐHHN ngày 24 tháng 7 năm 2013)

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2013

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI
Danh sách có 25 người. 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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